
STT

Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 Lê Thị Liêm 188/NT-

CCHN ngày  

14/03/2013

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa

Thứ 2-Chủ nhật: 

07h00-20h00

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa

bệnh Nội khoa; Người

chịu trách nhiệm chuyên

môn kỹ thuật của phòng

khám

Không

2 Đinh Quang

Tuấn

100335/CCH

N-BQP ngày 

19/02/2016

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa và siêu 

âm tổng quát

Thứ 2-Chủ nhật: 

07h00-20h00

Bác sĩ Trưởng khoa Nội.

Khám bệnh, chữa bệnh

Nội khoa và siêu âm tổng

quát 

không

3. Thời gian làm việc hằng ngày: Thứ 2 - Chủ nhật: 07h00 - 20h00.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

Phụ lục II

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ CỦA PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRÀ SANH

 THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRÀ SANH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 262/QĐ-SYT ngày 15/5/2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận)

---------------------------------------------------------------------

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRÀ SANH 

                             THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRÀ SANH 

2. Địa chỉ: 43-45 Trần Phú, khu phố 7, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.



3 Trà Sanh 000042/NT-

CCHN ngày 

05/7/2012

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Thứ 2-thứ 6:

11h40-13h20;

17h10-20h00

Thứ 7-chủ nhật:

07h00-20h00

Bác sĩ. Khám bệnh, chữa

bệnh chuyên khoa Chẩn

đoán hình ảnh 

Bệnh viên ĐK tỉnh

 Thứ 2- thứ 6:  

07h00-11h30

4 Trần Thị Đậu 277/NT-

CCHN  ngày 

31/12/2013

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Thứ 2-Chủ nhật: 

07h00-20h00

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa

bệnh đa khoa

không

5 Nguyễn Văn

Tuấn

0001243/NT-

CCHN ngày 

10/7/2015

Khám bệnh, chữa 

bệnh  Ngoại khoa và 

Phụ sản-KHHGĐ

Thứ 2-Chủ nhật: 

07h00-20h00

Bác sĩ Trưởng khoa

Ngoại–Sản. Khám bệnh,

chữa bệnh khoa Ngoại và

Phụ sản-KHHGĐ 

không

6 Trương Văn

Hoàng

0001060/NT-

CCHN ngày 

25/7/2014

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 

Nhi khoa

Thứ 2-Chủ nhật: 

07h00-20h00

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa

bệnh Nội khoa và Nhi

khoa 

không

7 Phan Thị Lai 0001181/NT-

CCHN ngày 

23/12/2014

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 

Nhi khoa

Thứ 2-Chủ nhật: 

07h00-20h00

Bác sĩ Trưởng khoa Nhi.

Khám bệnh, chữa bệnh

Nội khoa và Nhi khoa

không

8 Đoàn Quang

Tùng

004168/LĐ-

CCHN ngày 

06/6/2019

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Thứ 2-Chủ nhật: 

07h00-20h00

Bác sĩ; Trưởng khoa Cấp

cứu. Khám bệnh, chữa

bệnh Nội khoa và siêu

âm tổng quát

không

9 Hồ Thị Kim 1032/NT-

CCHN  ngày 

25/7/2014

Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Thứ 2-thứ 6: 

11h40-13h20; 

17h10-20h00

 Thứ 7-chủ nhật: 

07h00-20h00

Bác sĩ; Chuyên khoa

Chẩn đoán hình ảnh

Bệnh viện Y Dược cổ 

truyền tỉnh 

Thứ 2-thứ 6:

 07h00-11h30;

 13h30-17h00



10 Thái Phương

Phiên

000059/NT-

CCHN ngày 

07/01/2024

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng

Thứ 2-Thứ 6:

 07h00 - 11h 20;

 12h10 - 17h20;

 Thứ 7-Chủ nhật: 

07h00 - 08h20; 

12h10 - 17h20;

 19h10 - 20h00

Bác sĩ Trưởng liên

chuyên khoa TMH-RHM-

Mắt. Khám bệnh, chữa

bệnh chuyên khoa Tai

Mũi Họng 

Phòng khám tai mũi 

họng Bác sĩ Phiên:

Thứ 2 - Thứ 6: 

11h30 - 12h00; 

17h30 - 19h00;

 Thứ 7, Chủ nhật: 

08h30 - 12h00;

 17h30 - 19h00.

11 Phạm Văn

Hải

153/NT-

CCHN ngày 

02/10/2023

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt

- Thứ 2- Thứ 6: 

12h10 - 13h20;

 - Thứ 7 – chủ nhật: 

11h40 - 13h20; 

19h10 - 20h00.

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa

bệnh chuyên khoa Mắt

Phòng khám Mắt 

- Thứ 2- Thứ 6:

 06h00 - 06h45;

 11h45 - 12h00; 

17h15 - 20h00;

 - Thứ 7 – chủ nhật: 

06h00 - 11h30; 

13h30 - 19h00. 

Bệnh viện Mắt

 Thứ 2 - Thứ 6:

 07h00-11h30;

 13h30-17h00.

12 Lê Minh Hải 000309/NT-

CCHN ngày 

31/12/2013

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt

Thứ 2 - Thứ 6: 

11h40 - 13h20; 

17h10-20h00;

 Thứ 7 - Chủ nhật: 

07h00 - 20h00.

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa

bệnh chuyên khoa Mắt

Bệnh viện Mắt 

Thứ 2 - Thứ 6: 

07h00-11h30; 

13h30-17h00. 

Ngày trực 24/24



13 Hồ Đăng

Ngọc

473/NT-

CCHN ngày 

04/01/2021

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa  

Da liễu

Thứ 2-Thứ 6: 

07h00 – 10h50; 

12h10 – 16h50. 

Thứ 7 – chủ nhật: 

11h40 - 13h20.

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa

bệnh chuyên khoa Da

liễu

Phòng khám chuyên 

khoa Da liễu

 Thứ 2-Thứ 6: 

11h00 - 12h00; 

17h00 - 20h00. 

Thứ 7 – chủ nhật:

 07h00 - 11h30;

 13h30 - 20h00.

14 Thanh Thị

Cẩm Hồng

000046/NT-

CCHN ngày 

20/7/2012

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt

Thứ 2-Thứ 6:

 07h00 – 16h50; 

Thứ bảy

12h10 - 16h50; 

Chủ nhật:

12h10 - 20h00

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa

bệnh chuyên khoa Răng

hàm mặt

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt 

Thứ 2-Thứ 6: 

17h00 - 20h00. 

Thứ bảy: 

08h00 - 12h00;

17h00 - 20h00. 

Chủ nhật:

 08h00 - 12h00

15 Đổng Nữ

Hoàng Ương

2584/NT-

CCHN ngày 

06/05/2020

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa

Thứ 2- thứ 6:

 17h10 - 20h00; 

Thứ 7: 

11h40 - 20h00;

 Chủ nhật:

 07h00-20h00

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa

bệnh Nội khoa

Bệnh viện ĐK tỉnh 

Thứ Hai - Chủ nhật:- 

Ngày không trực: 

7h00-11h30,  

13h30- 17h00.  

- Ngày trực: 24/24h  

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ:

 - thứ 2 đến thứ 6:

 6h00-7h00,

 11h30- 13h00. 

- Thứ 7:

 7h00-11h30



16 Trần Ngọc

Thịnh

2710/NT-

CCHN ngày 

09/12/2020

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa

Thứ 2- thứ 6:

 17h10 - 20h00; 

Thứ 7 - chủ nhật:

11h40 - 20h00.

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa

bệnh Nội khoa

Bệnh viện ĐK tỉnh

 Thứ 2-thứ 6: 

 - Ngày không trực: 

07h00-11h30, 

13h30- 17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ:

  -thứ 2 - thứ 6:

  6h00-7h00, 

11h30- 13h00.   

-Thứ 7 - chủ nhật: 

7h00- 11h30.

17 Trần Thị

Huyên

000027/NT-

CCHN  ngày 

05/07/2012

Khám bệnh, chữa 

bệnh CK phụ sản-Kế 

hoạch hóa gia đình

Thứ ba - Thứ sáu: 

07h00 - 11h30; 

13h30 – 17h00

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa

bệnh CK phụ sản-Kế

hoạch hóa gia đình

Công ty TNHH PKĐK 

Thái Hòa NT 

Thứ hai: 

06h30-20h00 

Thứ ba- chủ nhật: 

11h40 - 13h30;

 17h10-20h00

18 Trần Lam

Sơn

000008/NT-

GPHN ngày 

20/3/2024

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Thứ 2 - Thứ 6:

 11h40 - 13h20;

 17h10-20h00; 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

07h00 - 20h00.

Bác sĩ Y khoa Bệnh viện Mắt Thứ 2 - 

Thứ 6: 07h00-11h30; 

13h30-17h00. Ngày 

trực 24/24



19 Hán Tấn Sơn 001154/ĐL-

CCH ngày 

31/01/2013

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại

Thứ 2- thứ 6:

 17h10 - 20h00;

 Thứ 7: 

13h10 - 20h00.  

Chủ nhật: 

7h00 - 20h00.

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa

bệnh chuyên khoa ngoại

Bệnh viện ĐK tỉnh Thứ 

Hai - Chủ nhật: 

- Ngày không trực:

 7h00-11h30, 

 13h30- 17h00. 

 - Ngày trực: 24/24h 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 

11h30- 13h00.

- Thứ 7:

 7h00-11h30

20 Trương Văn

Hội

29/NT-CCHN 

ngày 

05/7/2012

Thực hiện kỹ thuật 

xét nghiệm

Thứ 2 - Thứ 6: 

11h40- 13h20;

 17h10- 20h00.

-Thứ 7-chủ nhật: 

07h00- 20h00.

Thực hiện các kỹ thuật

xét nghiệm

Bệnh viện ĐK tỉnh

 thứ Hai - chủ nhật:

 - Ngày không trực: 

7h00-11h30, 

 13h30- 17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ:

 -thứ 2 - thứ 6

06h00-07h00

21 Nguyễn Thị

Thu Thủy

000809/NT-

CCHN  ngày 

15/04/2014

Thực hiện các kỹ 

thuật xét nghiệm

thứ 2 - thứ 6: 

11h40-13h20;

 17h10-20h00.

 - Thứ 7- chủ nhật: 

07h00 - 20h00.

Thực hiện các kỹ thuật

xét nghiệm

Trung tâm Y tế huyện 

Ninh Hải

 thứ 2 - thứ 6:

 7h00-11h30,  

13h30-17h00. 

Ngày trực theo lịch  

phân công 24/24



22 Lê Hoàng

Chu Nghi

009771/BD-

CCHN ngày 

22/08/2023

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên khoa 

xét nghiệm

Thứ 2-Chủ nhật: 

07h00-20h00

Trưởng phòng xét

nghiệm. Thực hiện các kỹ

thuật xét nghiệm

không

23 Ninh Đức

Thiện

849/NT-

CCHN ngày 

25/07/2014

Thực hiện kỹ thuật 

chụp X.Quang, CT 

Scaner

thứ 2-thứ 6:

 11h40- 13h20, 

17h10- 20h00.

 - Thứ 7- chủ nhật:  

07h00- 20h00.

Kỹ thuật y, Thực hiện kỹ

thuật chụp X.Quang

Bệnh viện đa khoa tỉnh

 - thứ Hai - chủ nhật: 

Ngày không trực:

 7h00-11h30,

 13h30- 17h00. 

Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ:

  - thứ 2 đến thứ 6: 

06h00-07h00

24 Hồng Ngọc

Thư

2895/NT-

CCHN ngày 

23/5/2022

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản

Thứ 2-Chủ nhật: 

07h00-20h00

Thực hiện các kỹ thuật

điều dưỡng 

không

25 Trương Thị

Ngọc Châu

2611/NT-

CCHN ngày 

26/ 08/2020

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản

Thứ 2-Chủ nhật: 

07h00-20h00

Thực hiện các kỹ thuật

điều dưỡng 

không

26 Nguyễn Thị

Ngọc Thúy

2434/NT-

CCHN  ngày 

12/07/2019

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh chữa 

bệnh thông thường 

tại Trạm Y tế.

Thứ 2-Chủ nhật: 

07h00-20h00

Y sĩ; Thực hiện theo y

lệnh của bác sĩ

không

27 Phùng Thị

Bích Oanh

2894/NT-

CCHN ngày 

05/5/2023

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản

Thứ 2-Chủ nhật: 

07h00-20h00

Thực hiện các kỹ thuật

điều dưỡng 

không

28 Dương

Trung Thạnh

000808/NT-

CCHN ngày 

15/04/2014

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản

Thứ 2-Chủ nhật: 

07h00-20h00

Thực hiện các kỹ thuật

điều dưỡng

không



29 Trượng Thị

Ngọc Sướng

2441/NT-

CCHN ngày

09/08/2019

Thực hiện các kỹ

thuật chuyên môn

thông thường thuộc

chuyên khoa phụ sản

và sơ sinh

Thứ 2-Chủ nhật: 

07h00-20h00

Thực hiện các kỹ thuật

chuyên môn thông

thường thuộc chuyên

khoa phụ sản và sơ sinh

không
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